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2. Mô tả mẫu
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Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do
khách hàng cung cấp
Mẫu đựng trong hộp giấy.

3. Số lượng mẫu 01

4. Ngày nhận mẫu : 12/05/2026

5. Thời gian thử nghiệm 12/05/2026 - 27/05/2026

6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỎ PHẦN SẢN XUẤT HILA FOODS

63 Ca Văn Thỉnh, Phường Bảy Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

TRƯỞNG PTN THỰC PHẬM

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỘC

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

KHOA HỌC VA CÔNGG NOWOMA
TRUNG TAM

KỶ THUATHUAT*
TIÊU GHUÁN
ĐO LƯỜNG

CHAT LƯỢNG 3U CHUẨN DO LN

30
00

TLU

Ln Quốc Việt

1.Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phâm.

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of  product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request
/ 

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95% độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95% confidence level.

4. Không được trícanded unc ertaluty of meastrement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage fa
một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chi dh.cs@quatest3,com.vn để biết thêm thông tin.

6. Phỏng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phủ hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có đấu (4) là chưa được công nhận.Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.comyn for further information about test report
Cae la 

The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of  Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.
The Testing Lab is accredited as conform

BM105.02.VIL (HL: 07/07/2025)
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính
Phương pháp

thử

7.1 |Hàm lượng natri (Na) mg/100g

Kêt quả thử

nghiệm

QUATEST3
1106:2023

(Ref: AOAС

2015.06)

19,7

7.2 Hàm lượng đường tổng số g/100g

QUATEST3

1222:2024 (Ref:

AOAC 2018.16)

7,34

QTTN/KTЗ
7.3 |Năng lượng (*) kcal/100g 61

024:2018

7.4 Hàm lượng protein g/100g

QUATEST3

1057:2023

(Kjeldahl
method)

0,12

7.5
|Hàm lượng carbohydrat
|không bao gồm chất xо

g/100g AOAC 2020.07 11,1

QUATEST3

7.6 Hàm lượng chất béo g/100g 1056:2023 (Có 1,81

thủy phân)

Ghi chú:

Giới hạn phát

hiện

- Hàm lượng đường tổng số: (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose)

- Hàm lượng protein: Protein = 6,25 x Hàm lượng nitơ tổng

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists

1.Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product
tên 

2. Tên mấu, ên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. I Name of sample(s) and customer are written as customer's reguest.o in car.
Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính tử độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ cậy.

The reported expanded uncertainty of  measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage  factor  k=2, at  95% confidence level.
reped expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement muliplied by the covera

4. Không được trích sao một phần phiểu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chi dh.cs@quatest3.com,vn để biết thêm thông tin.5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hể theo địa chi dh.co@quatesen  permision byhếm thông tin.

Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.yn for further information about test report.

6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phủ hợp theo ISO/ЕС 17025:2017 (
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có đẫu (*) là chưa được công nhận.

The Testing Lab is acredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Aecreditation - Viet Nam (Vilas  004). The characteristics marked with () are  not accredited yet.
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